
Phụ lục 1
BỘ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
đánh giá

Điểm
thẩm định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 16 0 0

1.1 Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính 1.5 0 0

1.2 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 1 0 0

1.3 Công tác kiểm tra cải cách hành chính 1.5 0 0

1.4 Công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2 0 0

1.5 Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính
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1.6 Việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 7 0 0

TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
đánh giá

Điểm
thẩm định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
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2 CẢI CÁCH THỂ CHẾ 10 0 0

2.1 Theo dõi thi hành pháp luật 2.5 0 0

2.2 Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 3 0 0

2.3 Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị 2.5 0 0

2.4 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 1

2.5 Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý 1

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 18 0 0

3.1 Kiểm soát quy định thủ tục hành chính 3 0 0

TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
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Điểm
thẩm định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
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TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
đánh giá

Điểm
thẩm định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
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3.2 Công bố, công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ 3.5 0 0

3.3 Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 6 0 0

3.4 Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 4 0 0

TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
đánh giá

Điểm
thẩm định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
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3.5 Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị 1.5 0 0

4 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 10 0 0

4.1 Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị 4 0 0

4.2 Thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc 3 0 0

4.3 Thực hiện các quy định về phân cấp 3 0 0

5 CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ 13 0 0

5.1 Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 4 0 0

TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
đánh giá

Điểm
thẩm định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
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5.2 Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức, viên chức đúng quy định 1

5.3 Thực hiện quy định về bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc 1

5.4 Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định 1

TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
đánh giá

Điểm
thẩm định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
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5.5 Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị tham gia các lớp
đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm 2

5.6 Tình hình cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật 3

5.7 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 1

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 13 0 0

6.1 Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 5 0 0

6.2 Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2 0 0

6.3 Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý
hành chính. 2

6.4 Thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật,
ban hành đơn giá sản phẩm, giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý 2 0 0

6.5 Báo cáo công tác tài chính, ngân sách 2 0 0

7 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ 14 0 0

7.1 Ứng dụng Công nghệ thông tin 8.5 0 0

TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
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Điểm
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TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
đánh giá

Điểm
thẩm định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
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7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 4 0 0

7.3 Thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các TTHC đủ điều kiện 1.5 0 0

8 VIỆC CHẤP HÀNH QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ,  KỶ LUẬT,  KỶ CƯƠNG
HÀNH CHÍNH 6 0 0

8.1 Việc chấp hành giờ giấc làm việc cúa cán bộ, công chức, viên chức 2

8.2 Thực hiện quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc 1

TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
đánh giá

Điểm
thẩm định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
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8.3 Thực hiện quy định không uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước, trong giờ hành
chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc 1

TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa

Điểm tự
đánh giá

Điểm
thẩm định PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
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8.4 Thực hiện quy định đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ 1

8.5 Thực hiện quy định về bài trí công sở 1

9 ĐIỂM TRỪ (Trừ tối đa 05 điểm)

9.1 -1

9.2 -1

9.3 -1

9.4 -1

9.5 -1

Tổng cộng 100 0 0
Chỉ số cải cách hành chính

Ghi chú:

TT LĨNH VỰC/TIÊU CHÍ/TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN Điểm tối
đa
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